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TT Tên lớp Số lượng Môn học Địa điểm học
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đầu

Thời gian kết 
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Số tuần 

thực tập
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Xét nghiệm 16A4 11 Thực tế nghề nghiệp (VKS) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 14/04/2025 16/05/2025 5 Bộ môn KTXNYH Bùi Huy Tùng 2 1

Điều Dưỡng 18A21 10 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 22/07/2024 09/08/2024 3 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A09 23 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/08/2024 30/08/2024 3 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A33 22 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 02/09/2024 20/09/2024 3 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A45 23 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/09/2024 11/10/2024 3 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A09 23 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 30/09/2024 25/10/2024 4 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A21 21 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 22/11/2024 4 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A33 22 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 25/11/2024 20/12/2024 4 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A45 23 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/12/2024 17/01/2025 4 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A52 19 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 07/03/2025 4 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 17A21 22 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 17A42 20 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều dưỡng 18A05 21 Tự chọn 3 ( THLS Điều dưỡng chuyên khoa Lão khoa) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/05/2025 23/05/2025 2 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều dưỡng 18A09 23 Tự chọn 3 ( THLS Điều dưỡng chuyên khoa Lão khoa) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 26/05/2025 06/06/2025 2 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều dưỡng 18A17 22 Tự chọn 3 ( THLS Điều dưỡng chuyên khoa Lão khoa) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/06/2025 20/06/2025 2 Bộ môn Nội Hoàng Thị Minh Phương 2 3

Điều Dưỡng 18A21 11 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 22/07/2024 09/08/2024 3 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A52 19 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/08/2024 30/08/2024 3 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A37 24 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 02/09/2024 20/09/2024 3 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A47 22 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/09/2024 11/10/2024 3 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A09 23 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 22/11/2024 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A11 20 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 22/11/2024 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A21 21 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 25/11/2024 20/12/2024 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A23 20 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 25/11/2024 20/12/2024 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A33 22 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/12/2024 17/01/2025 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A37 24 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/12/2024 17/01/2025 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A45 23 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 07/03/2025 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A47 22 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 07/03/2025 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 18A52 19 Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn 3 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/03/2025 04/04/2025 4 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4
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Điều Dưỡng 17A35 21 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 17A37 21 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều Dưỡng 19A01 25 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/05/2025 30/05/2025 3 Bộ môn Ngoại Nguyễn Minh An 2 4

Điều dưỡng 17A33 13 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 05/08/2024 23/08/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A45 21 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 26/08/2024 13/09/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A42 20 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 16/09/2024 04/10/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A05 14 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/10/2024 25/10/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A17 18 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 15/11/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A21 22 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 18/11/2024 06/12/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A09 21 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/12/2024 27/12/2024 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Hộ sinh 12 31 Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/12/2024 20/12/2024 2 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A25 22 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 30/12/2024 17/01/2025 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 17A13 19 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 28/02/2025 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 18A21 21 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 03/03/2025 21/03/2025 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều Dưỡng 17A09 21 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều Dưỡng 17A12 11 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 09/05/2025 5 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 18A35 13 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/05/2025 30/05/2025 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

Điều dưỡng 18A51 21 Thực hành lâm sàng chăm sóc sức khỏe trẻ em Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 02/06/2025 20/06/2025 3 Bộ môn Nhi Nguyễn Thị Hà 2 6

PHCN 2A1 14 TT Cơ sở 1 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/08/2024 20/09/2024 6 Bộ môn YHCT Đỗ Mạnh Hùng 2 8

PHCN 2A1 5 Ngôn ngữ trị liệu Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 30/12/2024 10/01/2025 2 Bộ môn YHCT Đỗ Mạnh Hùng 2 8

PHCN 2A1 14 TT Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 17/02/2025 28/03/2025 6 Bộ môn YHCT Đỗ Mạnh Hùng 2 8

PHCN 2A1 14 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 14/04/2025 16/05/2025 5 Bộ môn YHCT Đỗ Mạnh Hùng 2 8

Hình ảnh 16A2 14 TTLS Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/08/2024 20/09/2024 6 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 16A3 15 Kỹ thuật thực hành siêu âm Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 11/11/2024 22/11/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 16A2 14 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 25/11/2024 13/12/2024 3 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 17A3 

(VB2)
24 Thực tập lâm sàng kỹ thuật chụp X quang Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/12/2024 17/01/2025 6 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 16A3 15 Cắt lớp vi tính chẩn đoán Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 16/12/2024 27/12/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 17A2 14 TH LS Kỹ thuật chụp X quang Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 21/03/2025 6 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 17A3 

(VB2)
24 Thực tập lâm sàng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/03/2025 18/04/2025 6 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 16A3 15 Thực tế nghề nghiệp Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 21/04/2025 16/05/2025 4 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9



Hình ảnh 17A3 

(VB2)
24 Kỹ thuật thực hành siêu âm Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 05/05/2025 16/05/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Hình ảnh 17A3 

(VB2)
24 Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/06/2025 11/07/2025 3 Bộ môn HAYH Nguyễn Văn Bắc 2 9

Dược 12A39 13 Dược lâm sàng Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 19/08/2024 20/09/2024 5 5.2 DL-DLS Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A57 13 Dược lâm sàng Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/09/2024 25/10/2024 5 5.2 DL-DLS Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A48 13 Dược lâm sàng Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 29/11/2024 5 5.2 DL-DLS Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A30 14 Dược lâm sàng Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/12/2024 10/01/2025 5 5.2 DL-DLS Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A21 13 Dược lâm sàng Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 10/02/2025 14/03/2025 5 5.2 DL-DLS Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A15 13 Thực tế nghề nghiệp 1 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/04/2025 30/05/2025 5 5. Dược Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Dược 12A39 13 Thực tế nghề nghiệp 1 Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 02/06/2025 04/07/2025 5 5. Dược Vũ Thị Phương Thảo 2 10

Điều dưỡng 17A23 22 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 16/09/2024 27/09/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A43 23 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 30/09/2024 11/10/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A39 22 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 14/10/2024 25/10/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A37 21 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 28/10/2024 08/11/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A05 14 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 11/11/2024 22/11/2024 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A35 21 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 23/12/2024 03/01/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 17A09 21 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 06/01/2025 17/01/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 18A23 20 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 07/04/2025 18/04/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 18A31 24 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 21/04/2025 02/05/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 18A39 17 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 12/05/2025 23/05/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11

Điều dưỡng 18A47 22 Tự chọn 3 (TH LS TMH) Bệnh viện đa khoa  Xanh Pôn 09/06/2025 20/06/2025 2 Bộ môn HAYH Nguyễn Như Ước 2 11


